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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:Ông Trần Minh Tân 

Các Thẩm phán:                        Ông Trần Minh Tấn 

Bà Châu Minh Nguyệt 

- Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Văn Phái - Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh 

Bạc Liêu. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bạc Liêu tham gia phiên tòa: Bà 

Triệu Ngọc Nhi, Kiểm sát viên. 

Ngày 03 tháng 12 năm 2024, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Bạc Liêu mở 

phiên tòa xét xử công khai phúc thẩm vụ án hình sự thụ lý số 120/2024/TLPT-

HS ngày 05 tháng 11 năm 2024 đối với bị cáo Phạm Văn P, do bị cáo có kháng 

cáo Bản án hình sự sơ thẩm số 32/2024/HS-ST, ngày 26/9/2024 của Tòa án nhân 

dân huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu. 

Bị cáo kháng cáo: Phạm Văn P, sinh ngày 01/01/1983, tại Sóc Trăng; Nơi 

cư trú: Ấp C, xã N, huyện H, tỉnh Bạc Liêu; Nghề nghiệp: Mua bán; Giới tính: 

Nam; Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam; Tôn giáo: Không; Trình độ học vấn: 

7/12; Con ông Phạm Văn H và bà Nguyễn Thị Ẩ; Có 06 anh, chị, em ruột (kể cả 

bị cáo); Vợ: Ngô Thị N, sinh năm 1984 (đã ly hôn); con: 01 người, sinh năm 

2011; Tiền án, tiền sự: Không. 

 Bị cáo tại ngoại (có mặt). 

- Người bào chữa cho bị cáo Phạm Văn P: Ông Lê Hải L – Văn phòng L1 

thuộc Đoàn Luật sư tỉnh B. (có mặt) 

(Ngoài ra vụ án có người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan bà Nguyễn Thị 

Ngọc B, bà Li K không kháng cáo và không liên quan đến kháng cáo nên Tòa án 

không triệu tập) 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án, nội dung vụ án được tóm tắt như 

sau:  
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Vào lúc 21 giờ 15 phút, ngày 13/12/2023, Đội kiểm tra liên ngành 178 

của UBND tỉnh B tiến hành kiểm tra Cơ sở kinh doanh nhà nghỉ, massage 

Phong P1 thì phát hiện tại phòng số 01 Nguyễn Thị Ngọc B đang thực hiện hành 

vi bán dâm cho Trương Minh H1 và tại phòng số 02 L (C) đang thực hiện hành 

vi bán dâm cho Nguyễn Văn T. Đội kiểm tra liên ngành 178 của UBND tỉnh B 

đã tiến hành lập biên bản xử lý theo quy định.  

Quá trình điều tra chứng minh được: Vào ngày 30/3/2022, Phạm Văn P, 

sinh ngày 01/01/1983; nơi thường trú: ấp C, xã N, huyện H, tỉnh Bạc Liêu thuê 

Cơ sở kinh doanh nhà nghỉ N2 và Cơ sở kinh doanh massage của bà Phạm Út 

N1 đổi tên thành Cơ sở kinh doanh nhà nghỉ, massage Phong P1. Đến khoảng 

tháng 11/2023, P thuê Nguyễn Thị Ngọc B và Nguyễn Thị Ngọc Đ phục vụ tại 

cơ sở kinh doanh massage Phong P1. Trong đó, Nguyễn Thị Ngọc Đ có nhiệm 

vụ bán vé massage, B có nhiệm vụ massage và bán dâm cho khách, P và B thỏa 

thuận, thống nhất với nhau khi khách có nhu cầu mua dâm thì B bán dâm cho 

khách với giá trung bình từ 400.000 đồng đến 500.000 đồng, còn giá cụ thể do 

Bích tự thỏa thuận với khách. Bích sau khi bán dâm xong, B phải đưa cho P 

50.000 đồng/lượt; khách đến massage nhưng không mua dâm thì sau khi thực 

hiện xong B phải đưa cho P 10.000 đồng/lượt; B bán dâm cho khách tại nhà 

nghỉ P2 thì sau khi bán dâm cho khách, P thu của B 100.000 đồng là tiền thuê 

phòng.  

Ngoài ra, trong quá trình kinh doanh Cơ sở nhà nghỉ, massage Phong P1, 

Phạm Văn P có quen biết với Li K (Cẩm), sinh ngày 29/01/1995, nơi thường trú: 

Buôn Kon H2, xã E, huyện K, tỉnh Đắk Lắk đang thuê phòng tại nhà nghỉ H3 

(đối diện với Cơ sở massage P3), P trò chuyện và biết được Li K có làm 

massage và bán dâm nên P có thỏa thuận, thống nhất với Li K khi nào có khách 

cần massage hay bán dâm P sẽ kêu Li Kam qua Cơ sở kinh doanh nhà nghỉ, 

massage Phong P1 để massage và bán dâm, mỗi lần bán dâm cho khách xong P 

thu của Li K 100.000 đồng tiền phòng.  

Vào khoảng 20 giờ 50 phút, ngày 13/12/2023, Trương Minh H1 đến Cơ 

sở massage P3 Phạm mua vé massage gặp B, B đưa H1 vào phòng số 01, khi 

vào phòng H1 hỏi B “Có đi không”, nghĩa là hỏi B có bán dâm hay không, B trả 

lời có và nói giá bán dâm một lần là 500.000 đồng, tiền vé massage là 100.000 

đồng, tổng cộng là 600.000 đồng, H1 đồng ý và H1 đưa cho B 600.000 đồng. Cả 

hai cùng thực hiện hành vi mua bán dâm. 

Vào khoảng 21 giờ 00, ngày 13/12/2023, Nguyễn Văn T đến Cơ sở kinh 

doanh nhà nghỉ P2 để thuê phòng nghỉ, T gặp Phạm Văn P, T hỏi P “Ở đây có 

em út gì không?”, P hiểu ý và trả lời là có, P đưa T vào phòng số 02, P đi đến 
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nhà nghỉ H3 gọi L (C) đến phòng số 02 nhà nghỉ Phong P1 bán dâm cho T. Li 

Kam đi đến phòng gặp T và hỏi T “Anh muốn massage hay đi thẳng?”, ý nghĩa 

là T muốn massage hay giao cấu (mua bán dâm), T hỏi “Massage bao nhiêu tiền 

và đi thẳng bao nhiêu tiền?”, Li K trả lời “Massage thì 300.000đ còn đi thẳng thì 

600.000đ, anh chọn cái nào?”, T chọn đi thẳng. Li Kam đồng ý, sau khi thỏa 

thuận xong, T đi tắm, Li Kam cởi hết quần áo trên người ra ngồi đợi. T tắm 

xong và lấy ra số tiền 600.000 đồng để trên giường định khi mua bán dâm xong 

trả cho Li K, Li K lấy ra một bao cao su và dùng tay kích thích dương vật của T 

do dương vật T lúc này chưa cương cứng thì bị Đội kiểm tra liên ngành 178 của 

UBND tỉnh B đã tiến hành lập biên bản ghi nhận. 

Vật chứng của vụ án: Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công 

an huyện P có tạm giữ 01 (một) điện thoại di động, nhãn hiệu Samsung J3Pro, 

màu vàng đồng; số IMEI: 358868081625418 và số IMEI: 355869081625416; 01 

(một) điện thoại di động, nhãn hiệu Oppo A37, màu xanh; số IMEI1: 

866522068070693 và số IMEI2: 866522068070685 (đã trả cho chủ sở hữu 

xong); 02 (hai) bao cao su màu vàng đã qua sử dụng; 01 (một) vỏ bao cao su đã 

qua sử dụng nhãn hiệu MINGLIUZHIYE; 03 (ba) bao cao su chưa qua sử dụng 

hiệu MINGLIUZHIYE; Tiền Việt Nam: 1.200.000 đồng; 01 (một) bao cao su 

màu vàng đã qua sử dụng; 01 (một) vỏ bao cao su đã qua sử dụng, trên vỏ bao 

cao su có chữ “om Hualei”. 

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 32/2024/HS-ST, ngày 26/9/2024 của Tòa 

án nhân dân huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu quyết định: Tuyên bố bị cáo 

Phạm Văn P phạm tội “Chứa mại dâm”.  

Áp dụng điểm c khoản 2 Điều 327; điểm s khoản 1 Điều 51 và Điều 38 

Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017: Xử phạt bị cáo Phạm 

Văn P 05 (năm) năm 06 (sáu) tháng tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ 

ngày bị cáo bị bắt đi chấp hành án. 

Ngoài ra, Bản án sơ thẩm còn tuyên về xử lý vật chứng, án phí và quyền 

kháng cáo. 

Ngày 09/10/2024, bị cáo Phạm Văn P kháng cáo, đề nghị cấp phúc thẩm 

xem xét giảm nhẹ hình phạt. 

Tại phiên tòa bị cáo vẫn giữ nguyên kháng cáo, không nộp thêm tài liệu 

chứng cứ mới. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bạc Liêu phát biểu quan điểm: 

Về thời hạn kháng cáo và thủ tục thực hiện quyền kháng cáo của bị cáo đã 

được thực hiện trong thời hạn và đúng hình thức theo quy định của pháp luật.  
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Về nội dung kháng cáo: Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ, Bản 

án sơ thẩm của Tòa án nhân dân huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu đã xét xử bị 

cáo về tội “Chứa mại dâm” theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 327 Bộ luật 

Hình sự, xử phạt bị cáo 05 (năm) năm 06 (sáu) tháng tù là có căn cứ, đúng pháp 

luật. Đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm a khoản 1 Điều 355, Điều 356 Bộ 

luật Tố tụng hình sự, không chấp nhận kháng cáo của bị cáo, giữ nguyên bản án 

hình sự sơ thẩm.  

Người bào chữa cho bị cáo P đề nghị Hội đồng xét xử xem xét bị cáo P chỉ 

bị bắt và lập biên bản phạm tội quả tang một lần nên việc xét xử bị cáo với tình 

tiết định khung “Phạm tội 02 lần trở lên” quy định tại điểm c khoản 2 Điều 327 

Bộ luật hình sự là chưa chính xác. Đồng thời xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị 

cáo vì bị cáo đang mắc bệnh hiểm nghèo và đang điều trị bệnh tại Trung tâm 

kiểm soát bệnh tật tỉnh Đ. 

Bị cáo không có ý kiến tranh luận, chỉ xin Hội đồng xét xử xem xét giảm 

nhẹ hình phạt. 

              NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa và đề nghị của Viện Kiểm sát, Hội đồng xét xử nhận 

định như sau:  

[1] Về tố tụng: Đơn kháng cáo của bị cáo nộp trong hạn luật định nên 

được đưa ra xét xử theo trình tự phúc thẩm. 

[2] Về nội dung: Xét thấy, giữa bị cáo P và Nguyễn Thị Ngọc B có thỏa 

thuận, thống nhất với nhau khi khách có nhu cầu mua dâm thì B bán dâm cho 

khách với giá trung bình từ 400.000 đồng đến 500.000 đồng, còn giá cụ thể do 

Bích tự thỏa thuận với khách. Sau khi bán dâm xong, B phải đưa cho P 50.000 

đồng/lượt; khách đến massage nhưng không mua dâm thì sau khi thực hiện xong 

B phải đưa cho P 10.000 đồng/lượt; B bán dâm cho khách tại nhà nghỉ P2 thì sau 

khi bán dâm cho khách, P thu của B 100.000 đồng là tiền thuê phòng. Bị cáo và 

B thống nhất với nhau khi khách có nhu cầu mua dâm thì B bán dâm cho khách, 

không cần thông báo cho P biết, sau khi xong việc bán dâm B đưa tiền cho P và 

nói cho P biết việc bán dâm cho khách. Do đó, vào khoảng 20 giờ 50 phút, ngày 

13/12/2023, Bích tự thoả thuận và bán dâm cho Trương Minh H1 tại phòng số 

01 Cơ sở massage và thu của H1 600.000 đồng (tiền massage 100.000 đồng, tiền 

bán dâm 500.000 đồng). Đến khoảng 21 giờ cùng ngày, P sắp xếp cho Li K (C) 

bán dâm cho Nguyễn Văn T tại phòng số 02 nhà nghĩ Phong P1 với số tiền 

600.000 đồng thì bị Đội kiểm tra liên ngành 178 của UBND tỉnh B tiến hành lập 

biên bản sự việc.  
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Như vậy, trong khoảng thời gian từ 20 giờ 50 phút đến 21 giờ 00 phút, 

ngày 13/12/2023, P bố trí, sắp xếp cho Nguyễn Thị Ngọc B thực hiện hành vi 

bán dâm cho Trương Minh H1 thu tiền bán dâm 600.000 đồng; Li Kam (C) thực 

hiện hành vi bán dâm cho Nguyễn Văn T thu tiền bán dâm 600.000 đồng tại Cơ 

sở nhà nghỉ, massage Phong P1 của P nhằm thu lợi bất chính, đây là 02 tình tiết, 

sự kiện hoàn toàn độc lập với nhau. Do đó, hành vi của bị cáo đã đủ yếu tố cấu 

thành tội “Chứa mại dâm” với tình tiết định khung phạm tội 02 lần trở lên theo 

quy định tại điểm c khoản 2 Điều 327 Bộ luật Hình sự. Vì vậy, Bản án hình sự 

sơ thẩm số 32/2024/HS-ST, ngày 26/9/2024 của Toà án nhân dân huyện Phước 

Long, tỉnh Bạc Liêu tuyên xử bị cáo 05 (năm) năm 06 (sáu) tháng tù là có căn 

cứ, đúng pháp luật không oan cho bị cáo. 

[3] Xét thấy, hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, ảnh hưởng đến 

thuần phong mỹ tục, gây mất an ninh trật tự, trị an tại địa phương. Khi quyết 

định hình phạt, cấp sơ thẩm đã áp dụng đầy đủ tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm 

hình sự đối với bị cáo. Trong giai đoạn chuẩn bị xét xử phúc thẩm người bào 

chữa bị cáo có nộp Giấy xác nhận bị cáo đang điều trị HIV/AIDS tại Trung tâm 

kiểm soát bệnh tật tỉnh Đ. Tuy nhiên, đây không thuộc trường hợp giảm nhẹ 

trách nhiệm hình sự theo quy định tại Điều 51 của Bộ luật Hình sự, nên Hội 

đồng xét xử không có căn cứ chấp nhận đề nghị của người bào chữa cho bị cáo; 

mà có căn cứ chấp nhận đề nghị của đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bạc 

Liêu, giữ nguyên bản án sơ thẩm. 

[4] Về án phí: Do kháng cáo không được chấp nhận nên bị cáo phải chịu 

án phí hình sự phúc thẩm theo quy định. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 355; Điều 356 Bộ luật Tố tụng hình sự Không 

chấp nhận kháng cáo của bị cáo Phạm Văn P. 

 Giữ nguyên Bản án hình sự sơ thẩm số 32/2024/HS-ST, ngày 26/9/2024 

của Tòa án nhân dân huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu. 

2. Tuyên bố bị cáo Phạm Văn P phạm tội “Chứa mại dâm”. 

Căn cứ điểm c khoản 2 Điều 327; điểm s khoản 1 Điều 51; khoản 1 Điều 

38 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017: Xử phạt bị cáo Phạm 

Văn P 05 (năm) năm 06 (sáu) tháng tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính kể 

từ ngày bị cáo bị bắt đi chấp hành án. 

3. Về án phí: Căn cứ Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự; điểm a khoản 2 

Điều 23 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội về án phí và lệ phí Tòa án: Bị cáo Phạm Văn P phải nộp án 
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phí hình sự phúc thẩm 200.000 đồng (Hai trăm ngàn đồng).  

4. Các phần quyết định khác của Bản án sơ thẩm không có kháng cáo, 

không bị kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, 

kháng nghị. 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 

 
Nơi nhận: 
- TAND CC tại TP.HCM; 

- VKSND tỉnh Bạc Liêu; 

- Phòng HSNV CA tỉnh Bạc Liêu; 

- TAND huyện Phước Long; 

- VKSND huyện Phước Long; 

- CQĐT Công an huyện Phước Long; 

- Chi cục THADS huyện Phước Long; 

- Sở Tư pháp tỉnh Bạc Liêu; 

- Bị cáo; 

- Lưu: HS, THS, THCTP. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

   THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

Trần Minh Tân 

 


